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                                            CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Trình bày những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội cuối thời Lý dẫn tới sự 

sụp đổ của triều đại Lý. Trần Cảnh lên ngôi vua, thiết lập triều đại Trần. 

- Biết những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội thời Trần (quy củ 

hơn thời Lý) 

- Thế kỉ XIII nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố lực lượng quốc phòng. 

- Thấy được quân đội có cấm quân và quân ở các lộ. 

- Chính sách " ngụ binh ư nông" và "quân cốt tinh không cốt đông"  

Câu hỏi cũng cố kiến thức cho học sinh: 

4/ Nhà Trần xây dựng quân đội và cũng cố quốc phòng: 

Mục tiêu: HS trình bày được quân đội và cũng cố quốc phòng 

          - So sánh quân đội thời Trần với thời Lý 

          - Việc làm của nhà Trần nhằm để củng cố lực lượng quốc phòng. 

 5/ Phục hồi và phát triển kinh tế: 

Mục tiêu: Hs trình bày được nhà Trần phục hồi và phát triển kinh tế như thế nào? 

- Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy 

thoái cuối thời Lý. 

- Nhận xét về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần.  

- Nhận xét tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII. 

 HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm 

các nội dung: 

Nội dung bài học:  

4/ Nhà Trần xây dựng quân đội và cũng cố quốc phòng: 

- Quân đội: Cấm quân và quân ở các lộ. 

- Thực hiện chính sách: “Ngụ binh ư nông” 

- Chủ trương: quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đô. 

- Quân đội được học tập binh pháp và luyên tập võ nghệ. 

- Cũng cố quôc phòng: cử các tướng giỏi đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là 

vùng biên giới phía bắc. 

5/ Phuc hồi và phát triển kinh tế: 



a/ Nông nghiệp: Khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng 

lụt, đào kênh, nạo vét sông 

b/ Thủ công nghiệp: 

- Các xưởng thủ công nhà nước: đồ gốm, dệt và chế tạo vũ khí 

- Trong dân gian: đúc đồng, làm giấy, khắc ván in… 

c/ Thương nghiệp:  

- Chợ mọc lên ngày càng nhiều (Thăng long có 61 phường) 

- Cửa biển Hội Thống, Hội Triều, Vân Đồn là nơi buôn bán với thương nhân 

nước ngoài. 

Bài tập: Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ? 

A. Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa. 

B. Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, đời sống nhân dân cực khổ. Khởi 

nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi. 

C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý. 

D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đì 

Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu? 

A. Năm 1225.    B. Năm 1226.    C. Năm 1227.    D. Năm 128 

Câu 3: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

A. Chế độ Thái thượng hoàng.  B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.  D. Chế độ Nhiếp chính vư 

Câu 4: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào? 

A. Trung ương tập quyền. 

B. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền. 

C. Vua nắm quyền tuyệt đối. 

D. Phong kiến phân quyền 

Câu 5: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển 

sản xuất? 

A. Tích cực khai hoang. 

B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh. 

C. Lập điền trang. 

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh. 

Câu 6: Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào? 

A. Lực lượng càng đông càng tốt. 

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi. 



D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần. 

Câu 7: Điền trang là gì? 

A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có. 

B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có. 

C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có. 

D. Là ruộng đất công của Nhà nước cho nông dân thuê cày cấy. 

Câu 8: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào? 

A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ. 

B. Buôn bán trong nước phát triển, buôn bán với nước ngoài chưa hình thành. 

C. Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển. 

D. Nhà nước khuyến khích họp chợ nhưng hạn chế ngoại thương. 

Câu 9: Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng gì? 

A. Chế tạo vũ khí, đóng thuyền.    B. Khai thác vàng, đúc đồng. 

C. Đồ tơ lụa, quần áo cho vua quan.    D. Đúc tiền. 

Câu 10 : Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần? 

A. Hình thư    B. Hình luật 

C. Luật Hồng Đức   D. Hoàng Việt luật lệ 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh làm các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm: 

I. Giai đoạn thứ nhất 

1/ Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta  

2/ Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ 

Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Lịch sử 7 

I. 

4/  

5/ 

 

Chuẩn bị nội dung làm bài tâp. 

 Học sinh chuẩn bị chủ đề: Đại Việt dưới thời Trần (TT) 

- Học sinh đọc trước bài và trả lòi các câu hỏi sau: 



1/ Dựa vào lược đồ, em hãy tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân 

Mông Cổ? 

2/ Hãy nêu những sự kiện cụ thể thể hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của 

quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất? 
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